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NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ. 

ÔN CÁCH VIẾT HOA TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ. 

ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN. 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

1. Dòng nào dưới đây nêu quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam. 

A. Viết hoa tên tiếng cuối.   

B. Viết hoa chữ lót và tên. 

C. Viết hoa mỗi chữ. 

D. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. 

2. Từ viết sai chính tả: 

A. Hồ Gươm 

B. ngọn Tháp Bút 

C. Chùa một Cột 

D. Ba Đình 

3. Em hãy viết tên một bạn nam (hoặc bạn nữ) trong lớp. 

 ...........................................................................................................................  

4. Tìm quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép 

chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả. 

…………………chủ nhật này trời đẹp………………chúng ta sẽ đi cắp trại. 

5. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ 

điều kiện – kết quả. 

Nếu chúng ta chủ quan ......................................................................................  

6. Viết thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ 

tương phản. 



Tuy nhà bạn Tâm nghèo ....................................................................................  

7. Viết thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ 

tương phản. 

…………………………………………………….nhưng các cô vẫn miệt 

mài trên đồng ruộng. 

8. Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời 

đúng nhất. 

Ai giỏi nhất? 

Trong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí. 

Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai. Mấy cậu 

liền tổ chức một cuộc thi và mời cô Gõ Kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm 

luôn. 

Gõ Kiến phát cho mỗi bên hai chục hạt đậu ván và ra điều kiện: Ai ăn 

lâu hết nhất thì thắng cuộc. 

Thỏ ăn dè mỗi ngày nửa hạt, ăn được 40 ngày. Nhím cứ ba ngày mới 

ăn một hạt, được 60 ngày. Sóc ăn mỗi ngày 6 hạt. Ba ngày sau, túi của Sóc 

rỗng không. 

Sang ngày thứ 61, Gõ Kiến cho biết: 

- Nhím ăn được lâu nhất là giỏi nhất! 

Sóc không chịu. Cậu ta kêu: 

- Tôi vẫn còn! 

Gõ Kiến hỏi: 

- Còn mà túi lại rỗng không thế này? 

Sóc thủng thẳng mời Gõ Kiến cùng Thỏ, Nhím đến một góc rừng và trỏ 

vào hai cây đậu ván lúc này đã leo vấn vít trên giàn: 

- Đây! Tôi ăn ba ngày hết 18 hạt. Còn hai hạt nữa của tôi đấy! 



Tất cả đều chịu Sóc là giỏi. Giỏi nhất. 

Cái gì cũng thế, chỉ ăn thì mấy cũng hết. 

Nhưng biết gieo trổng thì mãi mãi vẫn còn cái ăn. 

Theo PHONG THU 

Câu truyện trên có mấy nhân vật? 

A. Hai. 

B. Ba. 

C. Bốn. 

D. Năm.

9. Tính cách của các nhân vật trong câu chuyện Ai giỏi nhất được thể hiện 

qua những mặt nào? 

A. Chỉ qua lời nói. 

B. Chỉ qua hành động. 

C. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

10.  Ý nghĩa của câu chuyện  Ai giỏi nhất là gì? 

A. Khen ngợi Sóc thông minh. 

B. Khen ngợi Sóc có tài trồng cây. 

C. Khuyên người ta tiết kiệm. 

D. Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc. 
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1. D 

2. C 

3. Lê Thanh Xuân 

4. Nếu … thì… 

5. Nếu chúng ta chủ quan thì chúng ta sẽ bị thua cuộc. 

6. Tuy nhà bạn Tâm nghèo nhưng bạn Tâm học rất giỏi. 

7. Tuy thời tiết khắc nghiệt nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. 

8. C 

9. C 

10.  D 

 

 

 


